PHỤ LỤC 1

Danh sách các chủ đầu tư xây dựng công trình, lịch công tác dự kiến

(Đính kèm Kế hoạch số:  ………../KH-SXD ngày …./3/2017 của Sở Xây dựng)
	Stt
	Chủ đầu tư
	Tên Công trình
	Thời gian
	Tổng mức đầu tư

(triệu đồng)

	1
	BQLDA ĐTXD Tỉnh Tây Ninh
	Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng 

(giai đoạn 1)
	08 giờ 00

04/4/2017
	59,386 

	2
	BQLDA ĐTXD

Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
	Mở rộng, nâng cấp, cải tạo và sữa chữa Trạm KSLH Mộc Bài
	08 giờ 00

05/4/2017
	47,729

	3
	BQLDA ĐTXD

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
	Xây mới trụ sở làm việc chung trạm thú y, khuyến nông, BVTV huyện Hòa Thành
	08 giờ 00

06/4/2017
	2,885

	4
	BQLDA ĐTXD

ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)
	08 giờ 00

11/4/2017
	36,599

	5
	BQLDA ĐTXD

thành phố Tây Ninh
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	08 giờ 00

12/4/2017
	11,493 

	6
	BQLDA ĐTXD

huyện Hòa Thành
	Trường THCS Trường Tây
	08 giờ 00

13/4/2017
	22,241

	7
	BQLDA ĐTXD

Huyện Dương Minh Châu
	Trường Tiểu học Phước Ninh A
	08 giờ 00

18/4/2017
	14,293

	8
	BQLDA ĐTXD

huyện Trảng Bàng
	Trường TH Lộc Khê
	08 giờ 00

19/4/2017
	8,588

	9
	BQLDA ĐTXD

huyện Gò Dầu
	Trường THCS Phước Thạnh
	08 giờ 00

20/4/2017
	13,954

	10
	BQLDA ĐTXD

huyện Bến Cầu
	Trường tiểu học Long Giang B
	08 giờ 00

25/4/2017
	10,144

	11
	BQLDA ĐTXD

huyện Châu Thành
	Trường Mẫu giáo Thái Bình
	08 giờ 00

26/4/2017
	12,679

	12
	BQLDA ĐTXD

huyện Tân Biên
	Trường TH Tân Phong
	08 giờ 00

27/4/2017
	6,602

	13
	BQLDA ĐTXD

huyện Tân Châu
	Trụ sở làm việc Trung tâm QLDA ĐTXD huyện
	08 giờ 00

28/4/2017
	2,386


PHỤ LỤC 2
Mẫu Báo cáo về công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình

(Đính kèm Kế hoạch số:             /KH-SXD ngày …./3/2017 của Sở Xây dựng)
     TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                                


                                                                                                            

        Số:           /BC-đơn vị báo cáo                                         
………………., ngày      tháng      năm 2017
BÁO CÁO
Về công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình

I. Thông tin chung về công trình:

1. Công trình: 

· Địa điểm:

· Ngày khởi công: 


· Ngày hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành: 


· Tổng mức đầu tư: 

· Quy mô công trình: 

· Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền: Số ................................................ ngày ..... tháng  ...... năm ........ của  ............................................................................... phê duyệt. 

· Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

· Số ............................................. ngày ..... tháng  ...... năm ........ của  .................................................................................... phê duyệt.

· Số ............................................. ngày ..... tháng  ...... năm ........ của  .................................................................................... phê duyệt.

· Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Số ................................ ngày .... tháng  ..... năm ........ của............................... .................................................................................................................................................................................................................phê duyệt.

· Quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (nếu có):

· Số ............................................. ngày ..... tháng  ...... năm ........ của  .................................................................................... phê duyệt.

· Số ............................................. ngày ..... tháng  ...... năm ........ của  .................................................................................... phê duyệt.

· Tài liệu thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật (đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II): do .................................................................................................................................... lập ngày ... tháng ..... năm ......................................................................................
· Tình hình và tiến độ thi công xây dựng: 


2. Chủ đầu tư: 

· Địa chỉ: 


· Điện thoại: 

· Email: 

· Văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình của cơ quan có thẩm quyền: Số ................................................ ngày ..... tháng  ...... năm ............... của  .................................................................................................... phê duyệt.
3. Tư vấn QLDA (nếu có): 

· Địa chỉ: 

· Điện thoại: 


· Email: 

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp:
· Số: 
 
· Đăng ký lần đầu ngày: 

· Đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày:
 
· Đơn vị cấp: 
 
· Hợp đồng thuê tư vấn: Số ......................................................................................... ngày ........ tháng  ..... năm  

4. Đơn vị thi công: 
 
· Địa chỉ: 


· Điện thoại: 

· Email: 

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp:
· Số: 

· Đăng ký lần đầu ngày: 

· Đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày:
 
· Đơn vị cấp: 
 
· Hợp đồng thuê nhà thầu: Số ................................................................................... ngày ........ tháng  ..... năm  

5. Tư vấn thiết kế: 

· Địa chỉ: 

· Điện thoại: 

· Email: 

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp:
· Số: 
 
· Đăng ký lần đầu ngày: 
 
· Đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày:
 
· Đơn vị cấp: 


· Hợp đồng thuê tư vấn: Số ......................................................................................... ngày ........ tháng  ..... năm 

6. Tư vấn giám sát: 

· Địa chỉ: 



· Điện thoại: 

· Email: 

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp:
· Số:  

· Đăng ký lần đầu ngày: 

· Đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày:
 
· Đơn vị cấp: 
 
· Hợp đồng thuê tư vấn: Số ......................................................................................... ngày ........ tháng  ..... năm  

7. Đơn vị thí nghiệm: 

· Quyết định thành lập: Số ............................ ngày ..... tháng  ...... năm ............ của  ......................................................... phê duyệt.
· Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp: 

· Số: 

· Đăng ký lần đầu ngày: 

· Đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày:
 
· Đơn vị cấp: 

· Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền: Số ............................ ngày ..... tháng  

· năm ............ của  ............................................................................................................................................................. công nhận. 
· Hợp đồng thử nghiệm: Số .................................................................................................... ngày ........ tháng  ..... năm  

· Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư: Số ................................................................................ ngày ........ tháng  ..... năm  

II. Về các công tác quản lý chất lượng VLXD trong công trình xây dựng:
	Stt
	Tên vật liệu xây dựng
	Kiểu, loại
	Số lượng
	Nhãn hiệu
	Đơn vị cung cấp
	Đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu
	Tài liệu chứng minh xuất xứ VLXD
	Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị thiết kế
	Loại VLXD và mức chất lượng được phê duyệt  kết quả đấu thầu hoặc kết quả chỉ định thầu
	VLXD phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật
	Văn bản yêu cầu đơn vị thi công thử nghiệm
	Kết quả thí nghiệm chất lượng VLXD của phòng thí nghiệm hợp chuẩn còn hiệu lực khi CĐT nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế (kèm theo giấy CNĐKKD/ CNĐT, QĐ công nhận phòng thí nghiệm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền)
	Ghi chú



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

	1
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp
	(thể hiện kiểu, loại cụ thể, mác xi măng)

VD: PCB40
	VD: 100 bao loại 50kg/bao
	VD: XXX
	VD: Công ty A
	VD: Công ty B sản xuất/Công ty C nhập khẩu
	VD: Giấy chứng nhận xuất xưởng số … ngày … của Công ty B
	 
	 
	VD: QCVN 16:2014/BXD và TCVN 6260:2009
	VD: Số … ngày … của chủ đầu tư
	VD: Số … ngày … của Phòng thí nghiệm LAS-XD…(QĐ công nhận số … ngày … của BXD, còn hiệu lực đến ngày…)
	

	2
	Xi măng xây trát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhóm sản phẩm kính xây dựng

	1
	Kính kéo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

	1
	Phụ gia hóa học cho bê tông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ

	1
	Tấm sóng amiăng ximăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tấm thạch cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhôm và hợp kim nhôm định hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ống 

PVC-U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ván MDF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ván sàn gỗ nhân tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

	1
	Sơn tường dạng nhũ tương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Băng chặn nước PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vật liệu chống thấm gốc ximăng- polyme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát

	1
	Gạch gốm ốp lát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gạch terrazzo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đá ốp lát tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

	1
	Xí bệt, tiểu nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chậu rửa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xí xổm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

	1
	Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

	1
	Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cửa đi, cửa sổ - Cửa gỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Nhóm sản phẩm vật liệu xây

	1
	Gạch rỗng đất sét nung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gạch bê tông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bê tông nhẹ - Bê tông bọt, khí không 

chưng áp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Nhóm sản phẩm, hàng hóa VLXD còn lại

	1
	Bê tông thương phẩm
	(thể hiện kiểu, loại cụ thể, mác bê tông)
	 
	 VD: Pomina. VAS,.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cấu kiện bê tông đúc sẵn
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCVN 4453:2005
	
	
	

	3
	 Thép làm cốt bê tông
	(thể hiện kiểu, loại, kích thước cụ thể, mác thép) 
	 
	 
	 
	 
	 VD: Giấy chứng nhận xuất xưởng số …
	 
	 
	 QCVN 7:2011/BKHCN, TCVN 1651:2008, 

…
	 
	 
	 

	4
	 Thép hình
	 
	 
	VD: Nhà Bè,.. 
	 
	 
	 VD: Giấy chứng nhận xuất xưởng số …
	 
	 
	TCVN 11229:2015 
	 
	 
	 

	5
	Ngói lợp
	(thể hiện kiểu, loại, kích thước cụ thể,…) 
	 
	 VD: DIC,.. 
	 
	 
	 VD: Giấy chứng nhận xuất xưởng số …
	 
	 
	 TCVN 1453:1986, 

…
	
	
	

	6
	Tôn
	
	
	VD: Hoa Sen,..
	
	
	
	
	
	ASTM A653 (Hoa Kỳ), AS 1397 (Úc), EN 10346,..
	
	
	

	7
	Nhựa đường
	
	
	VD: Shell Singapore
	
	
	
	
	
	TCVN8817:2011, TCVN 7495:2005
	
	
	

	XII
	Các loại vật liệu khác

	1
	 Dây cáp điện
	(thể hiện kiểu, loại cụ thể) 
	 
	VD: Cadivi,.. 
	 
	 
	 
	 
	 
	TCVN 6610:2014 
	 
	 
	 

	2
	Thiết bị điện, điện tử (Quạt điện, …)
	
	
	VD: Junsun,..
	
	
	VD: Giấy chứng nhận xuất xưởng số …
	
	
	QCVN 4:2009/BKHCN

TCVN5699:2007

IEC60335:2005
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


· Đối với tất cả các loại VLXD, chủ đầu tư báo cáo về việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát VLXD đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng, có nhãn hàng hóa và đảm bảo điều kiện bảo quản theo quy định.
· Đối với các loại VLXD nhóm 2 (VLXD thuộc danh mục QCVN 16:2014/BXD), chủ đầu tư báo cáo thêm về việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát VLXD đã được chứng nhận hợp quy; công bố hợp quy; đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng; có dấu hợp quy theo quy định.(ghi thêm tại cột ghi chú).
III. Về việc sử dụng vật liệu xây không nung

Báo cáo về việc công trình có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định. 

· Nếu có sử dụng, báo cáo rõ: Chủng loại vật liệu, số lượng sử dụng, tỷ lệ trên tổng thể tích khối xây, đơn vị cung cấp vật tư….

· Nếu không sử dụng, báo cáo rõ: Nguyên nhân, định hướng sử dụng vật liệu xây không nung trong thời gian tới.

· Các khó khăn, vướng mắc nếu có.

* Lưu ý:

   - Chủ đầu tư điền chi tiết vào các nội dung yêu cầu nêu trên và kèm theo tài liệu chứng minh (bản photo).

  - Thời hạn gửi báo cáo và cung cấp đầy đủ các tài liệu về việc quản lý chất lượng VLXD sử dụng trong công trình xây dựng về Sở Xây dựng: Trước thời điểm kiểm tra 05 ngày làm việc; gửi 01 bản tệp dữ liệu về địa chỉ thư điện tử duongminhtamster@gmail.com để thuận lợi cho công tác tổng hợp.













          …………., ngày  …  tháng … năm 2017

                Đại diện chủ đầu tư


                 (Ký tên, đóng 

dấu)

1

